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PHỤ LỤC VI 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Nghị quyết số 99/2024/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

A 
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Kon Tum 

I. Hoạt động khoa học và công nghệ  

- 
Ứng dụng khoa học và kỹ thuật phục vụ công tác lưu giữ, phát triển một 

số giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh. 

- Chứng nhận VietGap trong lĩnh vực trồng trọt. 

- 
Kiểm tra AND và phân tích hàm lượng saponin tổng hợp Sâm Ngọc 

Linh. 

- 
Tổ chức hoạt động hướng dẫn, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa 

học, công nghệ và đổi mới công nghệ 

- 

Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy 

trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với sản phẩm 

mới 

- 
Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu, quảng bá công nghệ, sản 

phẩm khoa học và công nghệ 

- 
Xây dựng mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ mới, các kỹ thuật 

tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương 

II Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Năng lượng điện tử 

- 

Duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn, thiết bị, năng lực đo lường 

thử nghiệm, năng lượng nguyên tử phục vụ công tác quản lý nhà nước về 

đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn bức xạ - hạt nhân. 

- 

Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về hoạt động tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế 

- 
Tư vấn, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước 

B 
Áp dụng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
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STT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

nghệ (theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN) 

I. Hoạt động khoa học và công nghệ.  

1 
Truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phát 

triển công nghệ (1) 

2 

Công bố kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phát hành ấn phẩm 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ; Thông tin, phổ biến kiến thức về khoa 

học và công nghệ (2) 

II Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 

- Kiểm định phương tiện đo. 

- Hiệu chuẩn phương tiện đo. 

- Thử nghiệm phương tiện đo. 

(1) Tên danh mục theo Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

(2) Danh mục chi tiết theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quy trình xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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